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                                                                                     Đặng Minh Đức 

TT Họ tên Năm sinh Chức vụ Trình độ CM Số điện thoại 

1 Lê Thị Kim Oanh 05/10/1974 Hiệu trưởng 
ĐH quản lý 0904295697 

2 Đặng Minh Đức  29/01/1981 PHT 
ĐHQL 0332537576 

3 Phạm Tuyết Minh  26/09/1975 CTCĐ 
ĐH Ngoại ngữ 0982261228 

4 Lê Thị Thu Thuỷ  20/10/1973 Giáo viên 
ĐH Ngoại ngữ 0984260702 

5 Nguyễn Thị Minh Hiền 31/10/1976 Giáo viên 
ĐH Ngữ văn 0397967889 

6 Vũ Thị Hoài  02/11/1980 TTCM 
ĐH Toán 0396328780 

7 Phạm Thị Kim Nhung 10/01/1980 TTCM 
ĐH Ngữ văn 0989285516 

8 Trần Thị Huyền 17/0/1980 Giáo viên 
ĐH Ngữ văn 0394005268 

9 Vũ Thị Bình Ngọc 27/11/1980 TPCM 
ĐH Ngữ văn 0985334899 

10 Phạm Văn Quảng 01/07/1981 Giáo viên 
CĐ Sinh - TD 0983302811 

11 Nguyễn Hà Liễu 13/10/1985 TPCM 
ĐH Lý 0988875586 

12 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 12/03/1984 Giáo viên 
CĐ Mỹ Thuật 0393032703 

13 Nguyễn Thị Ngọc Lan 07/05/1988 Giáo viên 
ĐH Hóa 0976918608 

14 Nguyễn Thị Huệ  TT tổ HC 
Văn thư kiêm Y tế 0968695265 

15 Ngô Thị Thanh Tuyết 14/02/1985 NV Thư viện 
Kiêm thiết bị 0904513748 

16 Hoàng Thị Nghệ 14/7/1990 
Giáo viên ĐH Toán - Tin 0988361089 

17 Vương Thị Thảo 22/11/1995 Giáo viên ĐH Sinh 0968556580 

18 Nguyễn Tú Anh 12/8/1996 TPT CĐ Ngữ văn – Địa 0962721295 


